
CÔNG TY CỔ PHẦN V-MARK
Đ/C: 57/5F, Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

VP: số 4, đường 19, P.An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Website: www.vmark.com.vn

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Ban Quản trị chung cư SAFIRA

Liên hệ: Anh Trần Ngọc Nhật  SĐT: 0915802725 

Trước tiên, chúng tôi trân trọng cảm ơn Quý công ty đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi.

Công ty Cổ phần V-MARK xin thông báo đến Quý công ty đơn giá các hạng mục An Xóa sơn cũ và sơn mới lại hầm chung 
cư SAFIRA, Quận 9 như sau:

STT Hạng mục ĐVT
 Khối 
lượng 

Đơn giá 
(VNĐ)

 Thành tiền 
(VNĐ) 

 Ghi chú 

1 Xóa sơn          16.132.000 

1.1 Vạch kẻ thẳng rộng 10cm m dài           250              15.000            3.750.000 

1.2 Mũi tên dài 3m rộng 45cm cái               2              81.000               162.000 

1.3 Mũi tên dài 3m rộng 75cm cái               2            104.000               208.000 

1.4 Vạch kẻ L,T và rộng 8cm m dài             15              28.000               420.000 

1.5 Vạch kẻ L,T và rộng 5cm m dài           828              14.000          11.592.000 

2 Sơn mới          34.950.000 

2.1 Vạch kẻ thẳng rộng 10cm m dài           680              20.000          13.600.000 

2.2 Mũi tên dài 3m rộng 45cm cái             14            110.000            1.540.000 

2.3 Mũi tên dài 3m rộng 75cm cái             12            140.000            1.680.000 

2.4 Mũi tên dài 3m rộng 90cm cái               3            190.000               570.000 

2.5 Vạch kẻ L,T và rộng 8cm m dài           318              40.000          12.720.000 

2.6 Vạch kẻ L,T và rộng 5cm m dài           242              20.000            4.840.000 

 Tổng          51.082.000 
 Thuế VAT 8%            4.086.560 

 Tổng cộng          55.168.560 

Ghi chú: 

- Bảng báo giá này có hiệu lực trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký.

- Đơn giá chưa bao gồm chi phí thí nghiệm theo công trình & thí  nghiệm hiện trường. Đơn giá không bao gồm chi phí hồ sơ 
an toàn vào thi công ở dự án.

- Sử dụng vật liệu sơn do V-mark cung cấp, đạt TCVN 8787:2011.

- Đơn giá áp dụng cho một lần thi công. Đơn giá áp dụng đối với kích thước các vạch như bản vẽ đính kèm.

- Thanh toán: Tạm ứng 80% giá trị đơn hàng, 20% còn lại thanh toán sau 10 ngày thi công.

- Thông tin chuyển khoản: Công ty Cổ phần V-Mark, STK: 214459909, Ngân hàng ACB, CN Bình Thạnh, TP. HCM

             Thông tin liên hệ:  Nguyễn Thị Hảo - Trưởng phòng KH &QLTC - SĐT: 0982 264 864

             Rất mong sự hợp tác của quý khách hàng.

             Trân trọng cảm ơn!

* Nơi nhận:

- Như trên; TP HCM, Ngày 23 tháng 08 năm 2024
- Lưu: KH &QLTC.  CÔNG TY CỔ PHẦN V-MARK 

XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG KT. GIÁM ĐỐC

 Nguyễn Thị Hảo 



                                                                 

Kính gởi/To: CTY KHANG ĐIỀN

Người nhận/Attn: MR NHAT

Trước tiên, công ty xin chân thành cám ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi xin được báo giá tốt nhất

 hệ thống sơn epoxy như sau:

Stt Trình tự Diễn giải
Số

 lớp

Đ. Mức

(kg/m2)
ĐVT

Đơn giá

(VND)

NC&VT

Diện 

tích
Thành tiền

md         15,000          1,093 16,395,000     

2 cái       100,000                 4 400,000          

Thi công vạch sơn

CÔNG VIỆC:

 Vệ sinh bề mặt cần sơn và dán băng 

keo định hình khu vực cần sơn, 

 Sơn rulo lăn 1 lớp sơn lót APP 

PRIMER 
1     

 Sơn lớp sơn màu APP TOP COAT 1     

 Sơn lớp sơn màu epoxy. APP TOP 

COAT 
1     

 Bảo dưỡng: 24 giờ, 

 Vạch màu trắng ngăn cách đường 

đi và ô tô ( rộng 10 cm) 

 Vạch màu vàng giới hạn vị trí xe 

máy ( rộng 5 cm) 

 Vạch màu vàng giới hạn vị trí ô tô ( 

rộng 8 cm) 

4   
 Thi công mũi 

tên  
 (1 lót + 2 màu) cái 150,000        29             4,350,000       

39,745,000     

3,974,500       

43,719,500     

Ghi chú:

3. Thời gian thi công: 07 ngày

4. Phương thức thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản

5. Bảng báo giá có hiểu lực đến 30/8/2024

6. Bảo hành: 12 tháng.

Rất mong sớm nhận phản hồi hợp tác của Quý khách !!!

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHONG PHÚ

1

 HÃNG APP 

(01 LỚP LÓT + 

02 LỚP MÀU) 

-  

Thi công xủi bỏ lớp sơn cũ
CÔNG VIỆC:

Xủi bỏ lớp sơn củ, quyét vệ sinh gom bụi sơn chuyển lên 

nhà rác tầng 1. Chuyển rác ra ngoài khu dân cư

md 15,000          1,240        18,600,000     

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHONG PHÚ

  Ad: 288/21 Dương Đình Hội, P. Tăng Nhơn Phú B, Q, 9, Tp. HCM

Tel/ Fax: 028 66 85 25 69       Website: http://phongphuepoxy.com/

BẢNG BÁO GIÁ

Tp. HCM, 13/8/2024

XÁC NHẬN KHÁCH HÀNG

2. Phương thức thanh toán:  Tạm ứng 50% sau khi tập kết máy móc và vật tư tại công trình, 50% sau khi hoàn thành công 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

1. Giá bao gồm 10 % VAT và bao gồm nhân công và vật tư .

Phone: 0909.469.769

Trần Trọng Bảo

TỔNG CỘNG

CÔNG VIỆC:

Xủi bỏ mũi tên

TỔNG

VAT 10%

 Chuẩn bị bề 

mặt 

3   






